
次序 编码 品名 单价
(VND/ M/ cái)

1   8030050003 PVC电线管(A管)白色 dn16 2.9M ống luồng dây điện 1250N 7,700

2   8030050011 PVC电线管(A管)白色 dn20 2.9M ống luồng dây điện 1250N 11,000

3   8030050020 PVC电线管(A管)白色 dn25 2.9M ống luồng dây điện 1250N 15,300

4   8030050026 PVC电线管(A管)白色 dn32 2.9M ống luồng dây điện 1250N 21,700

5   8030050409 PVC电线管(A管)白色 dn40 2.9M ống luồng dây điện 1250N 30,900

6   8030050410 PVC电线管(A管)白色 dn50 2.9M ống luồng dây điện 1250N 37,200

7   8030050055 PVC电线管(B管)白色 dn16 2.9M ống luồng dây điện 750N 6,500

8   8030050068 PVC电线管(B管)白色 dn20 2.9M ống luồng dây điện 750N 8,500

9   8030050080 PVC电线管(B管)白色 dn25 2.9M ống luồng dây điện 750N 12,400

10  8030050090 PVC电线管(B管)白色 dn32 2.9M ống luồng dây điện 750N 18,700

11  8030050101 PVC电线管(B管)白色 dn40 2.9M ống luồng dây điện 750N 26,700

12  8030050110 PVC电线管(B管)白色 dn50 2.9M ống luồng dây điện 750N 34,300

13  8030020306 波纹管PVC电工套管米黄色 dn16 100M ruột gà 3,500

14  8030020311 波纹管PVC电工套管米黄色 dn20 100M ruột gà 4,200

15  8030020320 波纹管PVC电工套管米黄色 dn25 100M ruột gà 6,000

16  8030020331 波纹管PVC电工套管米黄色 dn32 50M ruột gà 8,200

17  8030020335 波纹管PVC电工套管米黄色 dn40 50M ruột gà 12,100

18  8030020337 波纹管PVC电工套管米黄色 dn50 25M ruột gà 16,100
19  8030030019 PVC圆弧形地板线槽白色 20×6 1.9M nẹp sàn bán nguyệt 7,800
20  8030030020 PVC圆弧形地板线槽白色 30×8 1.9M nẹp sàn bán nguyệt 10,900
21  8030030021 PVC圆弧形地板线槽白色 40×9.5 1.9M nẹp sàn bán nguyệt 17,600

22  8030010280 PVC电线槽(A槽)白色 20×10 2.9M nẹp vuông A 5,760

23  8030010281 PVC电线槽(A槽)白色 24×14 2.9M nẹp vuông A 8,100

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 cho tới khi có thông báo mới
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24  8030010012 PVC电线槽(A槽)白色 39×19 2.9M nẹp vuông A 13,500

25  8030010017 PVC电线槽(A槽)白色 50×25 2.9M nẹp vuông A 20,340

26  8030010024 PVC电线槽(A槽)白色 60×40 2.9M nẹp vuông A 33,840

27  8030010316 PVC电线槽(A槽)白色 99×40 2.9M nẹp vuông A 51,300

28  8030010044 PVC电线槽(B槽)白色 24×14 2.9M nẹp vuông B 7,200

29  8030010052 PVC电线槽(B槽)白色 39×19 2.9M nẹp vuông B 12,060

30  8030010062 PVC电线槽(B槽)白色 59×22 2.9M nẹp vuông B 22,500

31  8030010071 PVC电线槽(B槽)白色 80×40 2.9M nẹp vuông B 37,440

32  8030010080 PVC电线槽(B槽)白色 99×40 2.9M nẹp vuông B 45,180

33  8030020350 波纹管管索PVC电工套管配件白色 φ16 khớp nối ren ống ruột gà 1,500

34  8030020351 波纹管管索PVC电工套管配件白色 φ20 khớp nối ren ống ruột gà 2,000

35  8030020352 波纹管管索PVC电工套管配件白色 φ25 khớp nối ren ống ruột gà 3,100

36  8030020353 波纹管管索PVC电工套管配件白色 φ32 khớp nối ren ống ruột gà 4,500

37  8030020287 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ16 nối 500

38  8030020288 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ20 nối 900

39  8030020289 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ25 nối 1,600

40  8030020290 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ32 nối 2,800

41  8030020291 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ40 nối 3,600

42  8030020292 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ50 nối 4,400

43  8030020293 管直通(套筒)PVC电工套管配件白色 φ60 nối 6,000

44  8030020270 管大小直通PVC电工套管配件白色 20/16 nối giảm 800

45  8030020271 管大小直通PVC电工套管配件白色 25/20 nối giảm 1,600

46  8030020272 管大小直通PVC电工套管配件白色 32/20 nối giảm 2,200

47  8030020273 管大小直通PVC电工套管配件白色 32/25 nối giảm 2,300

48  8030020274 管大小直通PVC电工套管配件白色 40/25 nối giảm 3,100

49  8030020275 管大小直通PVC电工套管配件白色 40/32 nối giảm 3,600

50  8030020276 管大小直通PVC电工套管配件白色 50/32 nối giảm 4,300

51  8030020277 管大小直通PVC电工套管配件白色 50/40 nối giảm 5,300

52  8030020140 管接头PVC电工套管配件白色 φ16 khớp nối ren 600

53  8030020141 管接头PVC电工套管配件白色 φ20 khớp nối ren 1,200
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54  8030020142 管接头PVC电工套管配件白色 φ25 khớp nối ren 1,700

55  8030020143 管接头PVC电工套管配件白色 φ32 khớp nối ren 2,900

56  8030020144 管接头PVC电工套管配件白色 φ40 khớp nối ren 3,900

57  8030020366 管接头PVC电工套管配件白色 φ50 khớp nối ren 5,100

58  8030020155 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ20×16 khớp nối ren 1,100

59  8030020398 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ25×16 khớp nối ren 1,300

60  8030020399 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ25×20 khớp nối ren 1,400

61  8030020400 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ32×16 khớp nối ren 2,000

62  8030020401 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ32×20 khớp nối ren 2,200

63  8030020402 异径管接头PVC电工套管配件白色 φ32×25 khớp nối ren 2,400

64  8030020206 管弯头PVC电工套管配件白色 φ16 co 900

65  8030020207 管弯头PVC电工套管配件白色 φ20 co 1,400

66  8030020208 管弯头PVC电工套管配件白色 φ25 co 2,700

67  8030020209 管弯头PVC电工套管配件白色 φ32 co 4,300

68  8030020210 管弯头PVC电工套管配件白色 φ40 co 5,600

69  8030020211 管弯头PVC电工套管配件白色 φ50 co 7,700

70  8030020212 管弯头PVC电工套管配件白色 φ60 co 11,800

71  8030020621 大弧度弯头PVC电工套管配件白色 φ16 co cong lớn 1,000

72  8030020202 大弧度弯头PVC电工套管配件白色 φ20 co cong lớn 1,800

73  8030020203 大弧度弯头PVC电工套管配件白色 φ25 co cong lớn 3,100

74  8030020204 大弧度弯头PVC电工套管配件白色 φ32 co cong lớn 5,500

75  8030020205 大弧度弯头PVC电工套管配件白色 φ40 co cong lớn 7,900

76  8030040024 大弧度弯头PVC电工套管配白色 φ50 co cong lớn 10,200

77  8030020170 管三通PVC电工套管配件白色 φ16 Tê 1,400

78  8030020171 管三通PVC电工套管配件白色 φ20 Tê 2,300

79  8030020172 管三通PVC电工套管配件白色 φ25 Tê 3,900

80  8030020173 管三通PVC电工套管配件白色 φ32 Tê 6,100

81  8030020174 管三通PVC电工套管配件白色 φ40 Tê 8,100

82  8030020175 管三通PVC电工套管配件白色 φ50 Tê 10,700

83  8030020176 管三通PVC电工套管配件白色 φ60 Tê 16,600
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84  8030020126 管夹PVC电工套管配件白色 φ16 kẹp ống 500

85  8030020127 管夹PVC电工套管配件白色 φ20 kẹp ống 600

86  8030020128 管夹PVC电工套管配件白色 φ25 kẹp ống 800

87  8030020129 管夹PVC电工套管配件白色 φ32 kẹp ống 1,200

88  8030020130 管夹PVC电工套管配件白色 φ40 kẹp ống 1,800

89  8030020131 管夹PVC电工套管配件白色 φ50 kẹp ống 2,300

90  8030020158 管塞PVC电工套管配件白色 φ16 nút bít 100

91  8030020159 管塞PVC电工套管配件白色 φ20 nút bít 100

92  8030020160 管塞PVC电工套管配件白色 φ25 nút bít 100

93  8030020391 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ16 co có nắp 1,900

94  8030020221 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ20 co có nắp 2,700

95  8030020222 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ25 co có nắp 3,100

96  8030020223 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ32 co có nắp 6,100

97  8030020224 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ40 co có nắp 9,300

98  8030020225 管有盖弯头PVC电工套管配件白色 φ50 co có nắp 11,500

99  8030020392 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ16 T có nắp 3,900

100 8030020185 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ20 T có nắp 5,100

101 8030020186 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ25 T có nắp 6,500

102 8030020187 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ32 T có nắp 10,400

103 8030020580 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ40 T có nắp 15,900

104 8030020581 管有盖三通PVC电工套管配件白色 φ50 T có nắp 21,600

105 8030020231 管单通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/1/dn16/40 hộp nối tròn 1 nhánh 7,500

106 8030020232 管单通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/1/dn20 hộp nối tròn 1 nhánh 8,200

107 8030020233 管单通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/1/dn25 hộp nối tròn 1 nhánh 8,500

108 8030020256 管双直通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2I/dn16/40 hộp nối tròn 2 nhánh thẳng 8,300

109 8030020257 管双直通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2I/dn20 hộp nối tròn 2 nhánh thẳng 8,500

110 8030020258 管双直通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2I/dn25 hộp nối tròn 2 nhánh thẳng 9,200

111 8030020239 管双曲通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2L/dn16/40 hộp nối tròn 2 nhánh 90° 8,200

112 8030020240 管双曲通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2L/dn20 hộp nối tròn 2 nhánh 90° 8,500

113 8030020241 管双曲通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/2L/dn25 hộp nối tròn 2 nhánh 90° 9,200
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114 8030020191 管三通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/3/dn16/40 hộp nối tròn 3 nhánh 8,300

115 8030020192 管三通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/3/dn20 hộp nối tròn 3 nhánh 9,400

116 8030020193 管三通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/3/dn25 hộp nối tròn 3 nhánh 10,100

117 8030020247 管四通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/4/dn16/40 hộp nối tròn 4 nhánh 9,000

118 8030020248 管四通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/4/dn20 hộp nối tròn 4 nhánh 9,600

119 8030020249 管四通圆接线盒(带盖)PVC电工套管配件白色 65×40/4/dn25 hộp nối tròn 4 nhánh 10,400

120 8030020112 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色65×65/1/dn16/65 hộp nối âm tường 1 nhánh 9,000

121 8030020113 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色 65×65/1/dn20 hộp nối âm tường 1 nhánh 9,800

122 8030020114 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色 65×65/1/dn25 hộp nối âm tường 1 nhánh 10,100

123 8030020558 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色 65×70/1/dn16 hộp nối âm tường 1 nhánh 8,500

124 8030020378 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色 65×70/1/dn20 hộp nối âm tường 1 nhánh 9,800

125 8030020368 暗装灯头深型圆接线盒(单通)PVC电工套管配件白色 65×70/1/dn25 hộp nối âm tường 1 nhánh 10,000

126 8030020267 暗装灯头深型圆接线盒双直通PVC电工套管配件白色65×65/2I/dn16/65 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 9,700

127 8030020268 暗装灯头深型圆接线盒(双直通)PVC电工套管配件白色 65×65/2I/dn20 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 10,000

128 8030020269 暗装灯头深型圆接线盒(双直通)PVC电工套管配件白色 65×65/2I/dn25 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 11,000

129 8030020561 暗装灯头深型圆接线盒(双直通)PVC电工套管配件白色 65×70/2I/dn16 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 8,900

130 8030020380 暗装灯头深型圆接线盒(双直通)PVC电工套管配件白色 65×70/2I/dn20 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 10,500

131 8030020381 暗装灯头深型圆接线盒(双直通)PVC电工套管配件白色 65×70/2I/dn25 hộp nối âm tường 2 nhánh thẳng 10,900

132 8030020115 暗装灯头深型圆接线盒双曲通PVC电工套管配件白色65×65/2L/dn16/65 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 9,800

133 8030020116 暗装灯头深型圆接线盒(双曲通)PVC电工套管配件白色 65×65/2L/dn20 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 10,000

134 8030020117 暗装灯头深型圆接线盒(双曲通)PVC电工套管配件白色 65×65/2L/dn25 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 10,500

135 8030020560 暗装灯头深型圆接线盒(双曲通)PVC电工套管配件白色 65×70/2L/dn16 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 9,100

136 8030020379 暗装灯头深型圆接线盒(双曲通)PVC电工套管配件白色 65×70/2L/dn20 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 10,200

137 8030020367 暗装灯头深型圆接线盒(双曲通)PVC电工套管配件白色 65×70/2L/dn25 hộp nối âm tường 2 nhánh 90° 10,900

138 8030020167 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色65×65/3/dn16/65 hộp nối âm tường 3 nhánh 10,000

139 8030020168 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色 65×65/3/dn20 hộp nối âm tường 3 nhánh 10,700

140 8030020169 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色 65×65/3/dn25 hộp nối âm tường 3 nhánh 11,600

141 8030020559 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色 65×70/3/dn16 hộp nối âm tường 3 nhánh 9,400

142 8030020382 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色 65×70/3/dn20 hộp nối âm tường 3 nhánh 10,900

143 8030020383 暗装灯头深型圆接线盒(三通)PVC电工套管配件白色 65×70/3/dn25 hộp nối âm tường 3 nhánh 11,600
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144 8030020118 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色65×65/4/dn16/65 hộp nối âm tường 4 nhánh 10,500

145 8030020119 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色 65×65/4/dn20 hộp nối âm tường 4 nhánh 11,300

146 8030020120 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色 65×65/4/dn25 hộp nối âm tường 4 nhánh 12,200

147 8030020121 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色 65×70/4/dn16 hộp nối âm tường 4 nhánh 9,600

148 8030020122 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色 65×70/4/dn20 hộp nối âm tường 4 nhánh 11,600

149 8030020123 暗装灯头深型圆接线盒(四通)PVC电工套管配件白色 65×70/4/dn25 hộp nối âm tường 4 nhánh 12,700

150 8030020071 明装开关盒PVC电工套管配件白色 86×86/dn20dn25/40 hộp nối 7,200

151 8030020070 明装开关盒PVC电工套管配件白色 86×86/dn20/54 hộp nối 9,300

152 8030020072 明装开关盒PVC电工套管配件白色 86×86/dn20dn25/54 hộp nối 9,300

153 8030020068 明装开关盒(加厚型)PVC电工套管配件白色 86×86/dn20/46 hộp nối 8,300

154 8030020069 明装开关盒(加厚型)PVC电工套管配件白色 86×86/dn20dn25/46 hộp nối 8,300

155 8030020044 暗装开关盒(带活动脚)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/38 hộp nối âm tường 6,900

156 8030020046 暗装开关盒(带活动脚)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/38 hộp nối âm tường 6,900

157 8030020045 暗装开关盒(带活动脚)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/48 hộp nối âm tường 8,100

158 8030020047 暗装开关盒(带活动脚)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/48 hộp nối âm tường 8,100

159 8030020062 暗装深型开关盒(活动脚加厚型)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/56 hộp nối âm tường 8,800

160 8030020064 暗装深型开关盒(活动脚加厚型)PVC电工套管配件白77×77/Φ20Φ25/56 hộp nối âm tường 8,800

161 8030020052 暗装开关盒(活动脚加厚型)PVC电工配白164×77Φ16×2Φ20φ25/38 hộp nối âm tường 12,600

162 8030020054 暗装开关盒(活动脚加深型)PVC电工配件白164×77Φ20×2Φ25×2/50 hộp nối âm tường 15,000

163 8030020055 暗装开关盒(活动脚加深型)PVC电工套管配件白色 141×80/dn20/50 hộp nối âm tường 12,000

165 8030020387 槽、管线盒盖PVC电工套管配件白色 75×75 nắp hộp nối 2,800

166 8030020369 槽、管线盒盖PVC电工套管配件白色 86×86 nắp hộp nối 2,800

167 8030020384 槽、管线盒盖PVC电工套管配件白色 100×75 nắp hộp nối 4,000

168 8030020385 槽、管线盒盖PVC电工套管配件白色 147×86 nắp hộp nối 7,000

169 8030020386 槽、管线盒盖PVC电工套管配件白色 164×77 nắp hộp nối 6,500

170 8030020066 暗装深型拼装开关盒(带活动脚)PVC电工套管配件白色 81× 81×50 hộp nối âm tường (chân trượt) 7,900

171 8030020063 暗装深型开关盒(活动脚加厚型)PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/70 hộp nối âm tường (chân trượt) 10,200

172 8030020065 暗装深型开关盒(活动脚加厚型)PVC电工套管配件白77×77/Φ20Φ25/70 hộp nối âm tường (chân trượt) 10,200

173 8030020053 暗装开关盒(活动脚加深型)PVC电工配件白255×75Φ20×2Φ25×2/50 hộp nối âm tường (chân trượt) 24,100

174 8030020056 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/50 hộp nối âm tường II 7,400
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175 8030020057 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/60 hộp nối âm tường II 8,300

176 8030020058 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/70 hộp nối âm tường II 9,200

177 8030020562 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/50 hộp nối âm tường II 7,400

178 8030020059 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/60 hộp nối âm tường II 8,300

179 8030020060 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/70 hộp nối âm tường II 9,200

180 8030020620 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 141×80/dn20/50 hộp nối âm tường II 11,300

181 8030020041 暗装八角开关盒PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/50 hộp nối âm tường bát giác 6,200

182 8030020042 暗装八角开关盒PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/60 hộp nối âm tường bát giác 6,800

183 8030020043 暗装八角开关盒PVC电工套管配件白色 77×77/dn20/70 hộp nối âm tường bát giác 7,600

184 8030020557 暗装八角开关盒PVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/70 hộp nối âm tường bát giác 8,500

185 8030020420 镶拼式管夹PVC电工套管配件白色 φ16 kẹp ống có móc liên kết 500

186 8030020421 镶拼式管夹PVC电工套管配件白色 φ20 kẹp ống có móc liên kết 600

187 8030020422 镶拼式管夹PVC电工套管配件白色 φ25 kẹp ống có móc liên kết 800

188 8030020423 镶拼式管夹PVC电工套管配件白色 φ32 kẹp ống có móc liên kết 1,200

189 8030020617 暗装开关盒ⅢPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/50 hộp nối âm tường III 7,400

190 8030020076 中穿筋暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/60 hộp nối ( đáy) âm tường II 9,600

191 8030020077 中穿筋暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20/70 hộp nối ( đáy) âm tường II 10,500

192 8030020078 中穿筋暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn25/70 hộp nối ( đáy) âm tường II 10,500

193 8030020389 中穿筋暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 77×77/dn20dn25/70 hộp nối ( đáy) âm tường II 10,500

194 8030020620 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 141×80/dn20/50 hộp nối âm tường II 11,300

195 8030020593 U型管夹PVC电工套管配件白色 φ16 nẹp U 300

196 8030020594 U型管夹PVC电工套管配件白色 φ20 nẹp U 500

197 8030020595 U型管夹PVC电工套管配件白色 φ25 nẹp U 600

198 8030020596 U型管夹PVC电工套管配件白色 φ32 nẹp U 800

199 8030020663 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 164X77/DN16DN20DN25/38 hộp nối âm tường II 12,100

200 8030020664 暗装开关盒ⅡPVC电工套管配件白色 164X77/DN20DN25/50 hộp nối âm tường II 14,000

201 8030020661 下穿筋暗装八角开关盒PVC电工套管配件白色 77X77/DN20/70 hộp (nối đáy )âm tường bát giác 11,100

202 8030020584 连接头PVC线槽配件白色 20X10 nối nẹp vuông 2,400

203 8030020079 连接头PVC线槽配件白色 24×14 nối nẹp vuông 300

204 8030020600 连接头PVC线槽配件白色 30X15 nối nẹp vuông 500
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205 8030020080 连接头PVC线槽配件白色 39×19 nối nẹp vuông 900

206 8030020081 连接头PVC线槽配件白色 59×22 nối nẹp vuông 2,200

207 8030020082 连接头PVC线槽配件白色 60×40 nối nẹp vuông 3,900

208 8030020084 连接头PVC线槽配件白色 99×27 nối nẹp vuông 4,700

209 8030020085 连接头PVC线槽配件白色 99×40 nối nẹp vuông 6,500

210 8030020086 连接头PVC线槽配件白色 99×60 nối nẹp vuông 7,200

211 8030020393 连接头PVC线槽配件白色 150×100 nối nẹp vuông 17,400

212 8030020372 连接头PVC线槽配件白色 200×100 nối nẹp vuông 20,900

213 8030020001 槽大小接PVC线槽配件白色 39×19/24×14 giảm nẹp vuông 900

214 8030020002 槽大小接PVC线槽配件白色 59×22/39×19 giảm nẹp vuông 1,900

215 8030020632 槽大小接PVC线槽配件白色 60×40/39×19 giảm nẹp vuông 2,800

216 8030020003 槽大小接PVC线槽配件白色 99×27/59×22 giảm nẹp vuông 5,000

217 8030020004 槽角弯PVC线槽配件白色 20×10 co L nẹp vuông 600

218 8030020005 槽角弯PVC线槽配件白色 24×14 co L nẹp vuông 1,000

219 8030020624 槽角弯PVC线槽配件白色 30×15 co L nẹp vuông 1,200

220 8030020006 槽角弯PVC线槽配件白色 39×19 co L nẹp vuông 1,900

221 8030020407 槽角弯PVC线槽配件白色 50×25 co L nẹp vuông 4,200

222 8030020007 槽角弯PVC线槽配件白色 59×22 co L nẹp vuông 4,600

223 8030020008 槽角弯PVC线槽配件白色 60×40 co L nẹp vuông 6,500

224 8030020009 槽角弯PVC线槽配件白色 80×40 co L nẹp vuông 9,300

225 8030020011 槽角弯PVC线槽配件白色 99×27 co L nẹp vuông 10,100

226 8030020012 槽角弯PVC线槽配件白色 99×40 co L nẹp vuông 11,800

227 8030020013 槽角弯PVC线槽配件白色 99×60 co L nẹp vuông 14,000

228 8030020404 槽角弯PVC线槽配件白色 150×100 co L nẹp vuông 48,100

229 8030020370 槽角弯PVC线槽配件白色 200×100 co L nẹp vuông 67,600

230 8030020026 槽外角PVC线槽配件白色 20×10 co L nẹp vuông góc ngoài 600

231 8030020027 槽外角PVC线槽配件白色 24×14 co L nẹp vuông góc ngoài 900

232 8030020028 槽外角PVC线槽配件白色 39×19 co L nẹp vuông góc ngoài 1,800

233 8030020029 槽外角PVC线槽配件白色 59×22 co L nẹp vuông góc ngoài 2,900

234 8030020030 槽外角PVC线槽配件白色 60×40 co L nẹp vuông góc ngoài 5,100
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235 8030020031 槽外角PVC线槽配件白色 80×40 co L nẹp vuông góc ngoài 7,500

236 8030020033 槽外角PVC线槽配件白色 99×27 co L nẹp vuông góc ngoài 8,400

237 8030020034 槽外角PVC线槽配件白色 99×40 co L nẹp vuông góc ngoài 9,300

238 8030020035 槽外角PVC线槽配件白色 99×60 co L nẹp vuông góc ngoài 12,700

239 8030020371 槽外角PVC线槽配件白色 150×100 co L nẹp vuông góc ngoài 38,400

240 8030020025 槽外角PVC线槽配件白色 200×100 co L nẹp vuông góc ngoài 48,100

241 8030020015 槽内角PVC线槽配件白色 20×10 co L nẹp vuông góc trong 300

242 8030020016 槽内角PVC线槽配件白色 24×14 co L nẹp vuông góc trong 800

243 8030020017 槽内角PVC线槽配件白色 39×19 co L nẹp vuông góc trong 1,600

244 8030020408 槽内角PVC线槽配件白色 50×25 co L nẹp vuông góc trong 3,000

245 8030020018 槽内角PVC线槽配件白色 59×22 co L nẹp vuông góc trong 3,100

246 8030020019 槽内角PVC线槽配件白色 60×40 co L nẹp vuông góc trong 4,200

247 8030020020 槽内角PVC线槽配件白色 80×40 co L nẹp vuông góc trong 5,000

248 8030020022 槽内角PVC线槽配件白色 99×27 co L nẹp vuông góc trong 6,400

249 8030020023 槽内角PVC线槽配件白色 99×40 co L nẹp vuông góc trong 6,100

250 8030020024 槽内角PVC线槽配件白色 99×60 co L nẹp vuông góc trong 9,100

251 8030020405 槽内角PVC线槽配件白色 150×100 co L nẹp vuông góc trong 26,700

252 8030020014 槽内角PVC线槽配件白色 200×100 co L nẹp vuông góc trong 28,500

253 8030020088 槽三通PVC线槽配件白色 20×10 T nẹp vuông 600

254 8030020089 槽三通PVC线槽配件白色 24×14 T nẹp vuông 1,400

255 8030020611 槽三通PVC线槽配件白色 30×15 T nẹp vuông 1,400

256 8030020090 槽三通PVC线槽配件白色 39×19 T nẹp vuông 2,000

257 8030020623 槽三通PVC线槽配件白色 50×25 T nẹp vuông 4,300

258 8030020091 槽三通PVC线槽配件白色 59×22 T nẹp vuông 5,000

259 8030020092 槽三通PVC线槽配件白色 60×40 T nẹp vuông 7,000

260 8030020093 槽三通PVC线槽配件白色 80×40 T nẹp vuông 9,600

261 8030020095 槽三通PVC线槽配件白色 99×27 T nẹp vuông 10,400

262 8030020096 槽三通PVC线槽配件白色 99×40 T nẹp vuông 13,100

263 8030020373 槽三通PVC线槽配件白色 150×100 T nẹp vuông 47,500

264 8030020087 槽三通PVC线槽配件白色 200×100 T nẹp vuông 61,100
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265 8030020101 中大三通PVC线槽配件白色 39×19/24×14 T tăng nẹp vuông 1,600

266 8030020102 中大三通PVC线槽配件白色 59×22/39×19 T tăng nẹp vuông 3,400

267 8030020038 盒式角弯PVC线槽配件白色 24×14 co tròn nẹp vuông 1,800

268 8030020039 盒式角弯PVC线槽配件白色 39×19 co tròn nẹp vuông 3,600

269 8030020040 盒式角弯PVC线槽配件白色 59×22 co tròn nẹp vuông 6,300

270 8030020582 盒式角弯PVC线槽配件白色 60X40 co tròn nẹp vuông 7,900

271 8030020105 终端头PVC线槽配件白色 24×14 bịt cuối nẹp vuông 600

272 8030020106 终端头PVC线槽配件白色 39×19 bịt cuối nẹp vuông 1,100

273 8030020107 终端头PVC线槽配件白色 59×22 bịt cuối nẹp vuông 2,300

274 8030020109 终端头PVC线槽配件白色 99×27 bịt cuối nẹp vuông 5,900

275 8030020374 终端头PVC线槽配件白色 60×40 bịt cuối nẹp vuông 4,400

276 8030020110 终端头PVC线槽配件白色 99×40 bịt cuối nẹp vuông 6,400

277 8030020111 终端头PVC线槽配件白色 99×60 bịt cuối nẹp vuông 9,000

278 8030020585 终端头PVC线槽配件白色 150X100 bịt cuối nẹp vuông 24,500

279 8030020642 终端头PVC线槽配件白色 200×100 bịt cuối nẹp vuông 29,000

280 8030020612 终端头PVC线槽配件白色 50×25 bịt cuối nẹp vuông 2,300

281 8030020728 终端头PVC线槽配件白色 80×40 bịt cuối nẹp vuông 6,200

282 8030020714 终端头PVC线槽配件白色 80×50 bịt cuối nẹp vuông 7,600

283 8030020106 终端头PVC线槽配件白色 39×19 bịt cuối nẹp vuông 1,100

284 8030020629 中小三通PVC线槽配件白色 39×19/50×25 T giảm nẹp vuông 3,200

285 8030020104 中小三通PVC线槽配件白色 39×19/59×22 T giảm nẹp vuông 3,700

286 8030020037 槽线盒(带活动脚)PVC线槽配件白色 75×75/24×14/38 Hộp nối nẹp vuông 9,900

287 8030020036 槽线盒(带活动脚)PVC线槽配件白色 100×75/24×14/39×19/40 Hộp nối nẹp vuông 12,400

288 8030020075 线槽开关盒PVC线槽配件白色 86× 86/24×14/39×19/34 hộp nối điện 6,500

289 8030020734 线槽开关盒PVC电工套管配件白色 172×86/24×14/39×19/34 hộp nối điện 11,600

290 8030020073 线槽开关盒(明装加深型)PVC线槽配件白色 147×86/46 hộp nối điện 11,300

291 8030020074 线槽开关盒(明装加深型)PVC线槽配件白86×86/24×14/39×19/46 hộp nối điện 8,200

292 8030020598 槽角形三通PVC线槽配件白色 24X14 T nẹp vuông 1,100

293 8030020625 槽角形三通PVC线槽配件白色 39×19 T nẹp vuông 1,700

294 8030020390 盒式十字接PVC线槽配件白色 24×14 tứ thông hộp nẹp vuông 2,700
10/11



次序 编码 品名 单价
(VND/ M/ cái)

Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 cho tới khi có thông báo mới
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG LUỒNG DÂY ĐIỆN PVC

295 8030020412 槽左三通PVC线槽配件白色 24×14 T nẹp vuông 1,000

296 8030020098 盒式三通PVC线槽配件白色 24×14 T hộp nẹp vuông 2,200

297 8030020099 盒式三通PVC线槽配件白色 39×19 T hộp nẹp vuông 4,300

298 8030020100 盒式三通PVC线槽配件白色 59×22 T hộp nẹp vuông 7,900

299 8030020583 盒式三通PVC线槽配件白色 60X40 T hộp nẹp vuông 9,900

300 8030020413 槽右三通PVC线槽配件白色 24×14 T nẹp vuông 1,000

301 8030020622 槽右三通PVC线槽配件白色 39×19 T nẹp vuông 1,700

302 8030020633 槽大小十字接PVC线槽配件白色 39×19/24×14 tứ thông giảm hộp nẹp vuông 1,700

303 8030020648 中小角形三通PVC电线槽配件白色39×19/24×14 T giảm nẹp vuông 1,700

304 8030020691 中小角形三通PVC电线槽配件白色50×25/39×19 T giảm nẹp vuông 3,600

305 8030020741 盒式槽外角PVC电线槽配件白色 24×14 co L hộp góc ngoài 1,200

306 8030020742 盒式槽外角PVC电线槽配件白色 39×19 co L hộp góc ngoài 2,200

307 8030020743 盒式槽外角PVC电线槽配件白色 50×25 co L hộp góc ngoài 4,000

308 8030020643 过桥弯PVC电线槽配件白色 24×14 co tránh nẹp vuông 1,500

309 8030020645 过桥弯PVC电线槽配件白色 39×19 co tránh nẹp vuông 3,000

310 8030020680 过桥弯PVC电线槽配件白色 50X25 co tránh nẹp vuông 6,400

311 8030020357 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ16A lò xo uốn ống 25,900

312 8030020362 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ20A lò xo uốn ống 40,300

313 8030020363 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ25A lò xo uốn ống 55,900

314 8030020375 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ32A lò xo uốn ống 85,800

315 8030020356 管剪刀PVC电工套管配件工具 dn16~dn40 kéo cắt ống 151,500

316 8120010023 高粘性双面胶12mmX1.5mmX8500mmPVC圆弧形地板线槽配件 keo dán 2 mặt dán nẹp bán nguyệt 161,300

317 8030020358 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ16B lò xo uốn ống 33,300

318 8030020361 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ20B lò xo uốn ống 41,000

319 8030020364 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ25B lò xo uốn ống 57,200

320 8030020376 弯管弹簧PVC电工套管配件工具 φ32B lò xo uốn ống 87,100
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